TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO CAp BANG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
TINH CAO BANG '

Bén an sb: 58/2025/HS - ST
Ngay: 21/5/2025

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO CAO BANG - TINH CAO BANG

Thanh phin héi dong xét xir so tham gom co:

Théam phdn - Chii toa phién toa: Ba Luong Thi Hop

Cdc héi thim nhén dan:

1. Ong L4 Vin Luat

2. Ba Nong Thi Thu Huong

Thuw ky phién toa: Ong Lyc Pic Long - Thu ky Toa 4n nhan dan thanh
phé Cao Bing, tinh Cao Bing.

Dai dién Vién kiém sdt nhin dén thanh phé Cao Bang, tinh Cao Bing
tham gia phién tda: Ong Dinh Manh Théng - Kiém sat vién.

Ngay 21 thang 5 nim 2025 tai Tru sé Toa an nhan dan thanh phd Cao
Bang, tinh Cao Bang tién hanh xét xtr so thAm coéng khai vu an hinh su thu 1y s6:
51/2025/HSST ngay 18 thang 4 nam 2025 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xir
s6 103/2025/QDXXST-HS ngay 08 thang 5 ndm 2025 cua Toa an nhan dan
thanh phd Cao Bang d6i voi bi cao:

Triéu Quang D; Tén goi khac: Khong; Gidi tinh: Nam; Sinh ngay:
15/12/1992; Noi sinh: thanh phd C, tinh Cao Bang: HO khau thudng tra va chd &
hién nay : T A, phudng D, thanh phd C, tinh Cao Bang; Quéc tich: Viét Nam;
Dan toc: Nung; Ton gido: Khong; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Trinh d6 hoc
van: 12/12 pho thong; Con 6ng: Triéu Vin T - sinh ndm 1959; Con ba: Hoang
Thi T1 - sinh ndm 1959, cung tru tai: T A, phudng P, thanh phd C, tinh Cao
B_éng; ¢6 02 anh em, bi can 1a con thir hai trong gia dinh; V, con: Khong.

Tién 4n, Tién sy: Khong.

Nhan than:

+ Ngay 24/3/2010 Cong an thi xa C (nay la thanh pho C) xir phat vi pham
hanh chinh vé hanh vi Danh nhau;

+ Ngéy 10/10/2014 Céng an phudng D, thanh phd C xur phat vi pham
hanh chinh vé hanh vi Panh nhau;

+ Ngdy 27/7/2020 Cdng an thanh phd C xir phat vi pham hanh chinh vé
hanh vi Xam hai dén strc khée ngudi khac;
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+ Ngay 16/9/2020 Cong an thanh pho C xir phat vi pham hanh chinh vé
hanh vi Xam hai dén strc khée nguoi khac;

+ N,gély 22/5/2023 Cong an thanh phd C xir phat vi pham hanh chinh vé
hanh vi C6 y giy thuong tich;

Bi cdo bi ap dung bién phap ngan chan cam di khoi noi cu trd tai phuong
D, thanh ph6 C, tinh Cao Bang tu ngay 20/01/2025 dén nay theo Lénh cam di
khoi noi cu trii s6 184/LC-VPCQCSDT co quan canh sat di€u tra Cong an thanh
phd C; C6 mat tai phién toa.

- Bi hai: L& Duy H - sinh nam 1995;

Dia chi: T6 A, phudng N. thanh phd C, tinh Cao Béng.

C6 mat tai phién toa.

- Nguwoi lam chung:

1. Neuyén Bich H1 - sinh nim 1997;

Pia chi: T6 B, phudng S, thanh phd C, tinh Cao Béng.
Co6 mat.

2. Poan Thi T2 - sinh nam 1992;

Dia chi: T6 E, phudng D, thanh phd C, tinh Cao Bing.
Véng mat

3. Truong Hung M - sinh nam 1986;

Dia chi: T6 A, phudng P, thanh phd C, tinh Cao Bing.
Véng mat.

NOI DUNG VU AN:

Qua cac tai li¢u co6 trong ho so vu 4n va qua trinh xét hoi, tranh luan tai
phién toa, ndi dung vu an dugc tom tat nhu sau:

Khoang 19 gio ngay 11/12/2024, Triéu Quang D va ban gai Nguyén Bich
H1 (sinh nam: 1997, trii tqi: to B, phuong S, thanh phd C) va L& Duy H dén du
sinh nhét ciia Doan Thi T2 (sinh nam: 1992, trii tqi: t6 E, phudng D, thanh phd
C) tai guan X thudc t6 D, phuong D, thanh phb C. Trong bira n, L& Duy H da
6m, cam tay H1 lam D byc te voi H. Den khoang 23 gio, khi tir trong quén ra
ctra D thiy H dang khoac tay H1, dang sin buc ttc tir trude d6 nén D dé nhit 01
(mot) vién gach dat nung mau nau dé & gan gdc ciy trén via hé trude cira quan
ném vé phia H. Vién gach bay trugt qua tai bén phai lam H bi thuong phai di
diéu tri tai Bénh vién da khoa tinh C.

Ngay 12/12/2024, ba Tran Thu N 1 chi ho cta bi hai L& Duy H dén trinh
bao su viéc tai Cong an thanh phd C. Co quan canh sat diéu tra Cong an thanh
phé C d3 tiép nhén tin bao t6 gidc vé t6i pham va dén ngay 18/12/2024 da ra
quyét dinh s6 1770/QD-DTTH trung cu giam dinh thuong tich d6i véi L& Duy
H.

Tai ban Két luan giam dinh ty 1é ton thuong co thé trén ngudi séng sd 190
ngay 26/12/2024 cua Trung tam phap y tinh C két luan:
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+ 1/3 gilta vanh tai phai tir mat trudc ra mat sau co vét seo nim ngang so
véi truc cua co thé, dang dugc khau co6 dinh 13 miii chi, kich thudc: 4cm x
0,5cm.

+ Vl‘mgﬁchém bén phai, sau canh tai phai c6 vét seo nhé nam chéch so voi
truc cua co thé, kich thudce: 0,8cm x 0,3cm.

Kham bg phén:

+ Pau, mit, ¢d: C6 dau vét ton thuong nhu mo ta.

+ Ngue, lung: Khong c6 dau vét ton thuong.

+ Bung: Mém, khong c6 dau vét ton thuong.

+ Tay, chan: Van dong binh thuong, khong c6 dau vét ton thuong.

Kham chuyén khoa:

+ Két qua kham Tai - M - Hong ngay 19 thang 12 nim 2024:

Tai phai co vét thuong, éng tai hai bén, mang nhi sang, miii, hong binh
thuong.

“Ty Z_épl‘zd‘n tram ton thwong co thé ciia L8 Duy H tqi thoi diém giam dinh
la 03% (ba phan tram)”.

Hanh vi cta bi cao Tri€u Quang D da bi co quan Canh sat diéu tra CoNng
an thanh ph6 C lap ho6 so dé€ nghi truy t6 vé t61 “Co y gy thuong tich” theo quy
dinh tai di€ém a khoan 1 Diéu 134 B0 luat hinh su.

Tai ban Cao trang s6 53/CT-VKSTP ngay 18/4/2025, Vién kiém sat nhan
dan thanh pho Cao Bang, tinh Cao Bang da truy t6 bi cao Triéu Quang D veé t0i
“Co y gay thuong tich” theo quy dinh tai di€ém a khoan 1 Diéu 134 B0 luat hinh
su.

Tai phién toa bi cdo thanh khan khai nhan hanh vi pham t4i cua minh nhu
ndi dung ban Céo trang di truy t6. Do buc tirc vé viéc Hoang 6m eo, cim tay H1
13 ban gai ctia minh nén khi budc ra ctra bi cdo da dung mot vién gach dat nung
ném ve phia H tir khoang cach 3m, gach suot qua tai H lam dat vanh tai phai,
gay ra thuong tich 3%.

Sau khi su vi¢c xay ra bi cao da nhan thirc dugc hanh vi cia minh 1a vi
pham phap luat, dn nan hoi cai thdy minh co trach nhiém boi thudng nén di
cung gia dinh dén gap bi hai va gia dinh 04 lan dé thoa thuin nhung sb tién bi
hai yéu cau trén 200 triéu 13 qué cao gia dinh va bi cao khong dap tmg duoc nén
da ty nguyén nop 10.000.000 & (Mudi triéu dong) tai Chi cyc thi hanh an dan su
thanh phd Cao Bang dé boi thudng cho bi hai.

Bi hai L& Duy H cho ring tai thoi diém x4y ra su viéc, chi H1 va bi céo
khong c6 quan hé tinh cam véi nhau, viéc bi hai cdm tay, khoac vai chi H1
khong vi pham dao dirc va phap luat. D& nghi xét xir bi cdo nghiém khac dam
bao tinh ran de theo quy dinh cua phap luét. Tai phan xét hoi bi hai yéu cau giai
quyet bdi thudng theo phap luat, tuy nhién tai phan tranh luan bi hai nhét tri v6i
s tién boi thudng 10.000.000d (Muoi triéu dong) bi cao da ndp va xin giam nhe
hinh phat cho bi céo.
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Ngudi lam chirng Nguyén Bich H1 khai: H1 va D c6 quan hé tinh cadm vé&i
nhau. Tai bira tiéc sinh nhat, Lé Duy H da c¢6 hanh vi 6m eo, s& vao mong, cam
tay H1, H1 khong dong ¥ va da di chd khac ngdi, D c6 nhin thiy va to thai do
buc tirc véo1 H.

Pai dién Vién kiém sat nhan dan thanh phé Cao Bing tham gia phién toa
gilr nguyén quan diém truy t6 doi voi bi cao Triéu Quang D, nhan dinh bi cao da
nhiéu lan bi xur phat hanh chinh vé hanh vi xdm pham stic khoé¢ nguoi khac nén
c6 nhan than xau. Tuy nhién, bi cdo dugc ap dung 03 tinh tiét giam nhe: thanh
khén khai béo, tu nguyén khéc phuc hiu qud, pham toi lan dau, thudc truong
hop it nghiém trong. Khong cé tinh tiét taing ning. Dé nghi Hoi dong xét xir ap
dung diém a khoan 1 Piéu 134, diém b, i, s khoan 1; khoan 2 Diéu 51; Diéu 38
Bo luat hinh su, tuyén bd bi cdo Triéu Quang D pham toi "Cé y gdy thuong
tich". Bé nghi xr phat bi cdo Tri€u Quang D tir 06 dén 09 thang tu. Khong dé
nghi 4p dung hinh phat b6 sung dbi véi bi céo.

Vé trach nhiém dan su: Bi céo da ndp khoan tién 10.000.000d dé bdi
thudng, bi hai ddng ¥ nén can cong nhan.

Vé an phi: Bi céo phai chiu an phi dé sung céng quy nha nudc va cd
quyén khang cdo theo quy dinh ctia phap luat.

Bi cdo khong tranh luan. Khi dugc noi 161 sau cung, bi cdo té ra an nan
héi cai, xin 18i bi hai; d& nghi Hoi ddong xét xtr giam nhe hinh phat.Bi hai khéng
tranh ludn, nhat tri v4i sd tién boi thuong va xin gidm nhe hinh phat cho bi céo.

NHAN PINH CUA HOI PONG XET XU

[1] V& tinh hop phap cua nhirng ching c, tai liéu da thu thap trong ho so
va cac hanh vi, quyét dinh t6 tung cta co quan dleu tra, Diéu tra vién; Vién kiém
sat, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra, truy t6 da thuc hién dung vé thim
quyén, trinh tu, tha tuc quy dinh ctia B§ luat to tung hinh sy. Qua trinh diéu tra,
truy td va tai phién toa, bi cdo khong co ¥ kién hodc khiéu nai vé cac tai liéu,
chtng cr cling nhu hanh vi, quyét dinh ctia co quan tién hanh t6 tung, ngudi tién
hanh t& tung. Qua trinh diéu tra, bi cdo nhat tri vi Két luan giam dinh ty 1¢ ton
thuong co thé trén nguoi song sé 190 ngay 26/12/2024 cta Trung tAm phap y
tinh C x4ac dinh ton hai 1a 3%. Ngay 06/01/2025 bi hai Lé Duy H c6 don giam
dinh lai thuong tich, ndi dung khong nhat tri ban Két luan giam dinh néu trén
v6i 1y bi mat syn vanh tai va yéu cau giam dinh lai. Co quan diéu tra da trao d6i
v6i Trung tAm phap y Tinh C va ngay 07/01/2025 di ¢6 cong vin sd 11/CV -
DTTH tra 10i bi hai khong c6 quy dinh nao danh gia ty 1é ton thuong co thé do
mat sun vanh tai nén khong co can cu dé ra quyét dinh trung cau giam dinh lai
nhu bj hai yéu cau. Do do, cac tai liéu, chimg ctr da dugc thu thap trong ho 50,
cac va hanh vi, quyét dinh té tung ctia cac co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién
hanh t6 tung d3 thyuc hién déu hop phap.

[2] V& hanh vi pham t6i:
Loi khai cta bi céo tai phién toa phu hop véi 10i khai tai co quan diéu tra
va o1 khai cua bi hai, nhitng nguoi lam chirng, phu hgp cac tai liéu chung cu
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trong hd so ¢o du can ctr két ludn: Khoang 23 gio ngay 11/12/2024, do byc tic
khi thdy L& Duy H c6 ctr chi thdn mat thai qua v6i ban gai minh, Triéu Quang D
da dung 01 (mér) vién gach dat nung ném vé phia L& Duy H & khoang cach tam
3m khién H bi thuong tich & tai va viung dau bén phai véi ty 1¢ ton thuong co thé
la 03% (ba phdn tram). L& Duy H phai di diéu tri tai bénh vién D ¢6 don d& nghi
truy ctru trach nhiém hinh sy d6i voi Triéu Quang D. Tai ban Két luan giam
dinh ty 1¢ ton thuong co thé trén ngudi séng s6 190 ngay 26/12/2024 cia Trung
tam phap y tinh C két luan: “Ty 1é phan tram tén thwong co thé cia L& Duy H
tai thoi diém giam dinh la 03% (ba phan tram)”.

Xét nguyén nhan diéu kién xay ra sy viéc chi vi mau thuin do bi hai Lé
Duy H c6 hanh vi, ctr chi thdn mat thai qua ddi véi ban gai cua bi cdo, mac du
anh H cho rang khong vi pham phép luat nhung ciing 14 xir su khong phu hop
dao dtrc xa hdi noi1 cong cdng, gay birc xic cho chi H1 va bi cdo nén bi cdo da
dung gach ném bi hai. Bi céo 1a nguoi c6 du nang lyc trach nhi¢m hinh sy, nhan
thirc 0 hanh vi dung gach 1a vat cing, nang ném H v&i khodng cach gén nhu
vay c6 thé gdy ton hai dén strc khoé ngudi khac nhung do d3 sir dung ruou, thiéu
kiém ché nén da pham toi voi 18i ¢6 ¥.

Hanh vi pham t6i ctia bi cdo di xdm pham dén stic khoé va quyén tu do
than thé cua nguoi khac dugc phdp luat bao vé, giy mat trit ty an toan xa hoi tai
dia phuong. Ton hai co thé ctia bi hai H 1a 3% (duéi 11% dén 30%) nhung do bi
hai c6 don yéu cau khdi t6 va tinh tiét dung vién gach 1a hung khi nguy hiém
nén hanh vi cta bi cdo d3 du yéu t6 cdu thanh toi: "C6 ¥ gay thuong tich" theo
quy dinh tai diém a khoan 1 DPiéu 134 Bo luat Hinh sy. Céo trang s6 53/CT-
VKSTP ngay 18/4/2025 cta Vién kiém sat nhan dan thanh phé Cao Bang, tinh
Cao Bang truy t6 bi cdo theo t6i danh va diéu luat d3 vién dan 13 c¢6 can ct, dung
phap luat.

[3] Xét tinh chat mirc d6 cta hanh vi pham toi

Bi c4o pham t6i 1an dau, hanh vi pham t6i c6 tinh chét gian don, thudc
treong hop it nghi€ém trong nhung nhan than xau, gay mat trat ty an toan x4 hoi
nén can xur Iy nghiém khic trude phéap luat.

[4] Xét nhan than, cac tinh tiét tang nang, giam nhe trach nhi¢m hinh su

Bi c4do khong co tién 4n, tién su nhung 1a nguoi ¢6 nhan than xau, da 05
1an bi co quan Cong an xr Iy vé hanh vi xdm hai dén strc khoé ngudi khac va ¢d
y gy thuong tich. Trong qua trinh diéu tra, truy t6 va tai phién toa bi cao nhan
thirc dugc hanh vi ctia ban than la vi pham phap luat, da thanh khan khai béo, dn
nan héi cai va ndp 10.000.000 ¢ (Mudi triéu dong) tai Chi cuc thi hanh an dan
su thanh phd Cao Bing dé boi thuong cho bi hai nén bi cao duge hudng 03 tinh
tiét giam nhe trach nhiém hinh sy quy dinh tai cac diém b, i, s khoan 1 Piéu 51
B0 luat hinh sy. Tai phién toa bi hai Lé Duy H xin giam nhe¢ hinh phat cho bi
cdo nén duoc ap dung tinh tiét giam nhe tai khodn 2 Piéu 51 BLHS.

Bi c4o khong phai chiu tinh tiét ting ning trach nhiém hinh sy theo quy
dinh tai Diéu 52 B6 luat Hinh su.
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[5]. V& hinh phat chinh: Bi cao pham t6i lan diu, thudc truong hop it
nghiém trong, c6 nhiéu tinh tiét gidm nhe trach nhi¢m hinh sy quy dinh tai diém
b, i, s khoan 1 va khoan 2 Diéu 51; khong phai chiu tinh tiét ting ning trach
nhiém hinh sy. Bi cdo di nhiéu lan bi co quan Cong an xtr Iy vé hanh vi danh
nhau, xdm pham strc khoé ngudi khic va ¢b y gay thuong tich, dd xo4 tién sy
van coi 13 nhan than xdu. Tai bién ban kiém tra chét ma tuy ngay 12/12/2024,
Triéu Quang D duong tinh véi ma tuy. Bi cdo cho rang khong nghién ma tuy,
khong rd trong khi dy sinh nhat ai d6 moi bi cdo an, udng gi c6 chit ma tuy bj
cao khong nh¢ nhung bi cao khong chirg minh duge ngudi khac dua trai phep
chat ma tuy vao co thé 1a vi pham luat phong chong ma tuy. Vi vdy, cdn thiét
phdi dp dung hinh phat tit méi di nghiém khdc dé cdi tao, gido duc bi cdo va
ran de, phong ngra téi pham n0i chung.

Vé mikc hinh phat: Bi cdo cé 04 tinh tiét giam nhe, trong dé c6 03 tinh tiét
gidm nhe quy dinh tai khodn 1 Piéu 51 BLHS va 01 tinh tiét giam nhe quy dinh
tai khodan 2 Piéu 51 BLHS, khong co tinh tiét tang nang,; Pai dién Vién kiem sat
dé nghi xir phat bi cdo 06 dén 09 thdng tii véi Iy do nhdn thén xdu la c6 phan
nghiém khdc, chua danh gid ding mirc cdc tinh tiét gidm nhe, vi yéu té6 nhan
than xdu da dwoc danh gid dae dp dung hinh phat tu doi véi bi cdo; bi cdo dd an
nan héi cdi, boi thwong cao hon mirc bi cao phai chiu trach nhiém, dwoc bi hai
xin giam nhe hinh phat cho bi cdo nén co du diéu kién ap dung Piéu 54 BLHS
dé xir phat bi cao dwoi mirc thd'p nhat cia khung hinh phat, thé hién su khoan
héng va tinh nhdn dao ciia phdp ludt déi véi ngueoi pham téi biét sika chiva sai
lam, cho bi cdo co héi sém tré vé hoa nhdp voi xa hoi va gia dinh.

[6] Vé xu 1y vat ching:

Cong cu pham toi 1a 01 (mét) vién gach kich thude (20x10x7) cm, trén
vién gach bam dinh nhiéu vét vira xi ming duogc niém phong trong tai niém
phong s6 D0031887817 1a vat khong ¢6 gia tri str dung, can tich thu tiéu hay.

[7] V& trach nhiém dan sy

Bi c4o giy ton hai co thé cho anh H nén phai co trach nhiém bdi thudng
thi€t hai do strc khoé bi xdm pham theo quy dinh cua Piéu 590 B luat dan su;
bi cdo phai c6 trach nhiém boi thuong nhitng khoan sau: Chi phi hop 1y cho
viée curu chira, bdi dudng, phuc hoi sirc khoé cua nguoi bi thiét hai; Thu nhap bi
mat, chi phi hop 1y va phan thu nhép thuc té bi mat ctia ngudi cham soc ngudi bi
hai trong thoi gian diéu tri; ton that vé tinh than.

Bi hai duoc dua vao bénh vién D diéu tri tir 23h ngay 11/12/2024, ngay
13/12/2024 c6 gidy tu cam két khéng theo chi dinh cua bac si va chi phi d6 bi
hai khéng cung cép hoa don chimg tir nhung bénh an thé hién bj hai c6 thé bao
hiém y té. Do bi hai khong theo chi dinh cua béac si nén chi phi bi hai di Ha Noi
kham va diéu tri tai bénh vién T3 (thé hién & mot s6 hoa don thube va chi phi
kham bénh tong cong 1.547.000d), khong duoc coi 1a chi phi hop 1y dé diéu tri
vét thuong. Toén thuong cua bi hai khong phai ¢ tat va thoi gian diéu tri khong
dai, bi hai van dugc hudng luong nén trong truong hop nay bi hai chi duoc
hudng cac khoan tién nhu sau:
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- Ton thit tinh than: 01 thang luong co s& =2.340.000d;

- B6i dudng strc khoé 05 ngay: 1.000.000d

- Cong nguoi phuc vu 03 ngay: 1.000.000d

- Tién xe di va vé bénh vién D : 500.000d

Tong cong: 4.840.000d

Bi cdo da nop tai Chi cyc Thi hanh an dan sy thanh phé Cao Béng sb tién
10.000.000d dé bdi thudong 1a 16n hon sd tién bi cao phai chiu trach nhiém. Tai
phién toa bi hai L& Duy H nhat tri v&i s tién bi cdo di ndp, c¢6 lgi cho bi hai nén
can ghi nhan. Céac ¥ kién cua dai dién Vién kiém sat nhan dan thanh phd Cao
Bang tai phién toa vé xtr Iy vat chimg, bdi thudng dan su, an phi va quyén khang
cdo 1a dang phap luat, phi hop v6i nhan dinh ctia Hoi dong xét xir nén dugc
chap nhan.

[8] V& an phi: Bi cdo phai chiu an phi hinh sy so thAm va dan su so tham
theo quy dinh cta phép luit.

[9] Vé quyén khang cdo: Bi cdo, bi hai c6 quyén khang cdo ban 4n theo
quy dinh cua phép luat.

Vi cac 1€ trén,

QUYET PINH

1. Ap dung: Piém a khoan 1 Piéu 134; diém b, i , s khoan 1, khoan 2
Piéu 51; Piéu Diéu 38, Piéu 54 Bo luat hinh sy nam 2015 (sura doi, bo sung
nim 2017). Diéu 590 Bo luat dan su; Diéu 246 Bo luat T tung Dan sy.

Tuyén bd: Bji céo Triéu Quang D pham tdi “Cé y gdy thuwong tich”.

Xtr phat bi cao Triéu Quang D 05 thang tu. Thoi gian chdp hanh hinh phat
tu dugc tinh ké tir ngay bi cao vao trai giam chép hanh &n hodc bi bét thi hanh
an.

2. V& trach nhiém dan su: Cong nhan su thoa thudn cta bi cdo va bi hai:
Bi céo Tri¢u Quang D boi thuong thiét hai do stc khoé bi xdm pham cho bi hai
Lé Duy H sd tién 10.000.000d (Muoi triéu dong). Xac nhin bi cdo dd ndp
10.000.000d (Mucoi triéu dong) tai Chi cuc thi hanh 4n dan sy thanh phé Cao
Bang theo bién lai s6: 0001441 ngay 28/3/2025 va dugc ddi trir khi thi hanh an.

3. V& xur ly vat ching: Ap dung Diéu 47 B6 luat hinh sy nam 2015 (stra
ddi, bd sung nam 2017); khoan 2 Piéu 106 Bo luat td tung hinh su xtr:

Tich thu ti€u huy 01 (mot) vién gach kich thudc (20x10x7) cm, trén vién
gach bam dinh nhiéu vét vita xi mang dugc niém phong trong tdi niém phong sé
D0031887817.

Xac nhan vat chimg trén da duoc chuyén dén kho tang vat ciia Chi cuc
Thi hanh 4n dan sy thanh phd Cao Bang, tinh Cao Bang theo Bién ban giao,
nhin vit chimg s6 87 ngay 23/4/2025.

4. V& 4n phi: Ap dung Diéu 135, khoan 2 Diéu 136 Bo luat t6 tung hinh
su; diém a khoan 1 Piéu 23 Nghi quyét 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Duy%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2010,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20B%E1%BA%B1ng,%20t%E1%BB%89nh%20Cao%20B%E1%BA%B1ng

cua Uy ban thuong vu Qudc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp,
quan ly va sir dung an phi va 1€ phi toa an.

Bi céo Triéu Quang D phai chiu 200.000 (hai trim nghin) dong 4n phi
hinh sy so thim dé sung vao cong quy Nha nudc.

5. V& quyén khang céo: Ap dung Diéu 331, Diéu 332, Diéu 333 Bo luat td
tung hinh suy.

Bi c4o va bi hai c6 mit tai phién toa, c6 quyén khang céo ban an trong
thoi han 15 ngay, ké tir ngay tuyén an.

Noi nhin: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
“Toa 4n tinh Cao Bing; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

- Cong an tinh Cao Bang;

- Vién kiém sat tinh Cao Bang;

- Vién kiém sat TP Cao Bang;

- Cong an TP Cao Bang;

- Thi hanh 4n DS TP Cao Bing;

- Bi céo;

- Bi hai;‘

- Luu ho so; Lwong Thi Hop

- Luu an van.



	Bản án số: 58/2025/HS - ST
	Ngày:  21/5/2025
	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG - TỈNH CAO BẰNG
	Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Hợp
	Các hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Lã Văn Luật
	2. Bà Nông Thị Thu Hương
	Thư ký phiên tòa: Ông Lục Đức Long - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa: Ông Đinh Mạnh Thông - Kiểm sát viên.
	Ngày 21 tháng 5 năm 2025 tại  Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 51/2025/HSST ngày 18 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 103/2025/QĐXXST-HS ngày 08 ...
	Triệu Quang D; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 15/12/1992; Nơi sinh: thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay : Tổ A, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Ng...
	Tiền án, Tiền sự: Không.
	Nhân thân:
	+ Ngày 24/3/2010 Công an thị xã C (nay là thành phố C) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau;
	+ Ngày 10/10/2014 Công an phường Đ, thành phố C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau;
	+ Ngày 27/7/2020 Công an thành phố C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Xâm hại đến sức khỏe người khác;
	+ Ngày 16/9/2020 Công an thành phố C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Xâm hại đến sức khỏe người khác;
	+ Ngày 22/5/2023 Công an thành phố C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích;
	Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng từ ngày 20/01/2025 đến nay theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 184/LC-VPCQCSĐT cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố C; Có mặt tại phiên toà.
	- Bị hại: Lê Duy H - sinh năm 1995;
	Địa chỉ: Tổ A, phường N, thành phố C, tỉnh Cao Bằng.
	Có mặt tại phiên tòa.
	- Người làm chứng:
	1. Nguyễn Bích H1 - sinh năm 1997;
	Địa chỉ: Tổ B, phường S, thành phố C, tỉnh Cao Bằng.
	Có mặt.
	2. Đoàn Thị T2 - sinh năm 1992;
	Địa chỉ: Tổ E, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng.
	Vắng mặt
	3. Trương Hùng M - sinh năm 1986;
	Địa chỉ: Tổ A, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng.
	Vắng mặt.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Khoảng 19 giờ ngày 11/12/2024, Triệu Quang D và bạn gái Nguyễn Bích H1 (sinh năm: 1997, trú tại: tổ B, phường S, thành phố C) và Lê Duy H đến dự sinh nhật của Đoàn Thị T2 (sinh năm: 1992, trú tại: tổ E, phường Đ, thành phố C) tại quán X thuộc tổ D, ph...
	Ngày 12/12/2024, bà Trần Thu N là chị họ của bị hại Lê Duy H đến trình báo sự việc tại Công an thành phố C. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố C đã tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm và đến ngày  18/12/2024  đã ra quyết định số 1770/QĐ-ĐTT...
	Tại bản Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể trên người sống số 190 ngày 26/12/2024 của Trung tâm pháp y tỉnh C kết luận:
	+ 1/3 giữa vành tai phải từ mặt trước ra mặt sau có vết sẹo nằm ngang so với trục của cơ thể, đang được khâu cố định 13 mũi chỉ, kích thước: 4cm x 0,5cm.
	+ Vùng chẩm bên phải, sau cánh tai phải có vết sẹo nhỏ nằm chếch so với trục của cơ thể, kích thước: 0,8cm x 0,3cm.
	Khám bộ phận:
	+ Đầu, mặt, cổ: Có dấu vết tổn thương như mô tả.
	+ Ngực, lưng: Không có dấu vết tổn thương.
	+ Bụng: Mềm, không có dấu vết tổn thương.
	+ Tay, chân: Vận động bình thường, không có dấu vết tổn thương.
	Khám chuyên khoa:
	+ Kết quả khám Tai - M - Họng ngày 19 tháng 12 năm 2024:
	Tai phải có vết thương, ống tai hai bên, màng nhĩ sáng, mũi, họng bình thường.
	“Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Duy H tại thời điểm giám định là 03% (ba phần trăm)”.
	Hành vi của bị cáo Triệu Quang D đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố C lập hồ sơ đề nghị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.
	Tại bản Cáo trạng số 53/CT-VKSTP ngày 18/4/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Triệu Quang D về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.
	Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. Do bực tức về việc Hoàng ôm eo, cầm tay H1 là bạn gái của mình nên khi bước ra cửa bị cáo đã dùng một viên gạch đất nung ném về phía H từ khoảng...
	Sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải thấy mình có trách nhiệm bồi thường nên đã cùng gia đình đến gặp bị hại và gia đình 04 lần để thoả thuận nhưng số tiền bị hại yêu cầu trên 200 triệu ...
	Bị hại Lê Duy H cho rằng tại thời điểm xảy ra sự việc, chị H1 và bị cáo không có quan hệ tình cảm với nhau, việc bị hại cầm tay, khoác vai chị H1 không vi phạm đạo đức và pháp luật. Đề nghị xét xử bị cáo nghiêm khắc đảm bảo tính răn đe theo quy định c...
	Người làm chứng Nguyễn Bích H1 khai: H1 và D có quan hệ tình cảm với nhau. Tại bữa tiệc sinh nhật, Lê Duy H đã có hành vi ôm eo, sờ vào mông, cầm tay H1, H1 không đồng ý và đã đi chỗ khác ngồi, D có nhìn thấy và tỏ thái độ bực tức với H.
	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng tham gia phiên tòa  giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Triệu Quang D, nhận định bị cáo đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khoẻ người khác nên có nhân thân xấu. Tuy nhi...
	Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã nộp khoản tiền 10.000.000đ để bồi thường, bị hại đồng ý nên cần công nhận.
	Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí để sung công quỹ nhà nước và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
	Bị cáo không tranh luận. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi bị hại; đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.Bị hại không tranh luận, nhất trí với số tiền bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
	NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
	[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu đã thu thập trong hồ sơ và các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự...
	[2] Về hành vi phạm tội:
	Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai của bị hại, những người làm chứng, phù hợp các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 23 giờ ngày 11/12/2024, do bực tức khi thấy Lê Duy H có ...
	Xét nguyên nhân điều kiện xảy ra sự việc chỉ vì mâu thuẫn do bị hại Lê Duy H có hành vi, cử chỉ thân mật thái quá đối với bạn gái của bị cáo, mặc dù anh H cho rằng không vi phạm pháp luật nhưng cũng là xử sự không phù hợp đạo đức xã hội nơi công cộng,...
	Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sức khoẻ và quyền tự do thân thể của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hôi tại địa phương. Tổn hại cơ thể của bị hại H là 3% (dưới 11% đến 30%) nhưng do bị hại có đơn yêu cầu khởi ...
	[3] Xét tính chất mức độ của hành vi phạm tội
	Bị cáo phạm tội lần đầu, hành vi phạm tội có tính chất giản đơn, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng nhân thân xấu, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.
	[4] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
	Bị cáo không có tiền án, tiền sự nhưng là người có nhân thân xấu, đã 05 lần bị cơ quan Công an xử lý về hành vi xâm hại đến sức khoẻ người khác và cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà bị cáo nhận thức được hành vi c...
	Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự.
	[5]. Về hình phạt chính: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo đ...
	Về mức hình phạt: Bị cáo có 04 tình tiết giảm nhẹ, trong đó có 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, không có tình tiết tăng nặng; Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị ...
	[6] Về xử lý vật chứng:
	Công cụ phạm tội là 01 (một) viên gạch kích thước (20x10x7) cm, trên viên gạch bám dính nhiều vết vữa xi măng được niêm phong trong túi niêm phong số D0031887817 là vật không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.
	[7] Về trách nhiệm dân sự
	Bị cáo gây tổn hại cơ thể cho anh H nên phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm theo quy định của Điều 590 Bộ luật dân sự; bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường những khoản  sau: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, ph...
	Bị hại được đưa vào bệnh viện Đ điều trị từ 23h ngày 11/12/2024, ngày 13/12/2024 có giấy tự cam kết không theo chỉ định của bác sĩ  và chi phí đó bị hại không cung cấp hoá đơn chứng từ nhưng bệnh án thể hiện bị hại có thẻ bảo hiểm y tế. Do bị hại khôn...
	- Tổn thất tinh thần: 01 tháng lương cơ sở  =2.340.000đ;
	- Bồi dưỡng sức khoẻ 05 ngày: 1.000.000đ
	- Công người phục vụ 03 ngày: 1.000.000đ
	- Tiền xe đi và về bệnh viện Đ : 500.000đ
	Tổng cộng: 4.840.000đ
	Bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng số tiền 10.000.000đ để bồi thường là lớn hơn số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm. Tại phiên toà bị hại Lê Duy H nhất trí với số tiền bị cáo đã nộp, có lợi cho bị hại nên cần ghi nhận. Cá...
	[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	1. Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i , s khoản 1, khoản 2  Điều 51; Điều Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điều 590 Bộ luật dân sư; Điều 246 Bộ luật Tố tụng Dân sự.
	Tuyên bố: Bị cáo Triệu Quang D phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
	Xử phạt bị cáo Triệu Quang D 05 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo vào trại giam chấp hành án hoặc bị bắt thi hành án.
	2. Về trách nhiệm dân sự: Công nhận sự thoả thuận của bị cáo và bị hại: Bị cáo Triệu Quang D bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm cho bị hại Lê Duy H số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Xác nhận bị cáo đã nộp 10.000.000đ (Mười triệu đồng) t...
	3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử:
	Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) viên gạch kích thước (20x10x7) cm, trên viên gạch bám dính nhiều vết vữa xi măng được niêm phong trong túi niêm phong số D0031887817.
	Xác nhận vật chứng trên đã được chuyển đến kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 87 ngày 23/4/2025.
	4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí...
	Bị cáo Triệu Quang D phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung vào công quỹ Nhà nước.
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